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Phụ lục 1. Bảng tổng hợp thang đo 

Nguồn Mã Biến/Biến quan sát 

Altuntas và cộng sự 

(2018); Li và cộng 

sự (2009) 

 

FP Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

FP1 Đội ngũ nhân sự phụ trách xuất khẩu tăng dần hàng năm 

FP2 Các mặt hàng xuất khẩu tăng hàng năm 

FP3 Doanh số của doanh nghiệp đang có xu hướng tăng lên 

Sraha và cộng sự 

(2020) 

IE Kinh nghiệm quốc tế  

IE1 Doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu chuyên nghiệp 

IE2 Doanh nghiệp có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài 

IE3 Doanh nghiệp có khả năng theo dõi các đầu mối giao dịch 

IE4 Doanh nghiệp hoạt động ở nhiều thị trường nước ngoài 

Ellis (2005) EO Định hướng xuất khẩu  

EO1 Doanh nghiệp cố gắng tìm hiểu nhu cầu về sản phẩm mới trên thị trường quốc tế 

EO2 Doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở những lĩnh vực chưa có nhiều thông 

tin 

EO3 Doanh nghiệp phân tích các xu hướng trong ngành để có thể dự đoán nhu cầu trong 

tương lai của khách hàng quốc tế. 

EO4 Doanh nghiệp cố gắng theo xu hướng trong lĩnh vực kinh doanh của mình  

Guan và Ma (2003) AMT Công nghệ chế biến tiên tiến 

AMT1 Doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất để xuất khẩu 

AMT2 Doanh nghiệp tuân thủ các quy định và yêu cầu về sản phẩm cho mục đích xuất 

khẩu 

AMT3 Doanh nghiệp huấn luyện kỹ năng thuần thục để nhân viên khai thác công nghệ 

AMT4 Doanh nghiệp quan tâm áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc 

tế 

 

  

 
 


